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MÔN THI : ECO 302 (F) Học kỳ : 2

Thời gian : 15h30 - 21/05/2026   -   Phòng thi 509 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30204655592 Trần Thị Gia An ECO 302 F K30QTM

2 27202138626 Thái Huyền Anh ECO 302 F K27QTH

3 29204357030 Nguyễn Thị Trâm Anh ECO 302 F K29QTH

4 29214860815 Nguyễn Văn Thái Châu ECO 302 F K29QNH

5 29214756025 Nguyễn Văn Chinh ECO 302 F K29QTD

6 26212123332 Trần Quốc Đạt ECO 302 F K27QTH

7 29214365730 Nguyễn Tiến Đạt ECO 302 F K29QTH

8 27211628727 Trần Đình Duy ECO 302 F K28QTH

9 29204627246 Trương Hoàng Loan Duyên ECO 302 F K29QTM

10 29204758761 Nguyễn Cao Kỳ Duyên ECO 302 F K30KKT

11 29206558577 Nguyễn Thái Hồng Duyên ECO 302 F K29KDN

12 30204764137 Nguyễn Tuệ Giang ECO 302 F K30QTD

13 28204606195 Đặng Ngọc Gia Hân ECO 302 F K28QTM

14 30204645023 Trần Ngọc Bảo Hân ECO 302 F K30QTM

15 30204655647 Lưu Bảo Hân ECO 302 F K30QTM

16 30204660082 Cao Thị Thanh Hiền ECO 302 F K30QTM

17 30204355457 Võ Thị Hiếu ECO 302 F K30QTH

18 30204663419 Lê Bích Hợp ECO 302 F K30QTM

19 28209405737 Phạm Thị Kim Huệ ECO 302 F K28QTH

20 30204321947 Nguyễn Thu Hương ECO 302 F K30QTM
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2/5

MÔN THI : ECO 302 (F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 21/05/2026   -   Phòng thi 510 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 28214653082 Trương Gia Huy ECO 302 F K28QTM

2 30214856052 Phạm Hoàng Gia Huy ECO 302 F K30QNH

3 30219453905 Nguyễn Bảo Khanh ECO 302 F K30QNH

4 30214641573 Võ Nguyễn Anh Khoa ECO 302 F K30QTM

5 30204650297 Phạm Thị Kiều ECO 302 F K30QNH

6 30204853937 Phạm Thị Vũ Kim ECO 302 F K30QNH

7 29214837200 Lê Quang Lâm ECO 302 F K29QNH

8 28214600216 Hồ Nguyễn Duy Linh ECO 302 F K28QTH

9 29204459551 Võ Thị Thùy Linh ECO 302 F K29KDN

10 29216757156 Đinh Như Long ECO 302 F K29QTH

11 29204300056 Phạm Thị Khánh Ly ECO 302 F K29QTH

12 29204354915 Lê Thị Trà Mi ECO 302 F K29QNT

13 28214606222 Phạm Tuấn Minh ECO 302 F K28QTM

14 29204855463 Nguyễn Thị Minh ECO 302 F K29QNH

15 28204652451 Võ Trà My ECO 302 F K28QTM

16 29204357719 Phan Nguyễn Hà My ECO 302 F K29QTH

17 29204637705 Trần Thị Kiều My ECO 302 F K29QTM

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN



3/5

MÔN THI : ECO 302 (F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 21/05/2026   -   Phòng thi 511 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30204353630 Đỗ Thị Vi Na ECO 302 F K30QNT

2 29214649099 Phạm Nam ECO 302 F K29QTM

3 30204660167 Trần Thị Quỳnh Nga ECO 302 F K30QTM

4 29209257124 Hồ Thị Thu Ngân ECO 302 F K29QTM

5 30204363632 Mai Thị Kim Ngân ECO 302 F K30QNT

6 30204655726 Lê Thị Thu Ngân ECO 302 F K30QTM

7 29219546414 Trần Đại Nghĩa ECO 302 F K29KKT

8 30205060671 Phạm Nữ Minh Ngọc ECO 302 F K30KKT

9 29202729595 Trần Thị Thảo Nguyên ECO 302 F K29QNT

10 29204358479 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên ECO 302 F K29QTH

11 29214455031 Trần Trung Nguyên ECO 302 F K29QTN

12 29206645247 Nguyễn Thị Nguyệt ECO 302 F K29KDN

13 28210448933 Nguyễn Văn Nhân ECO 302 F K28PSU-QTH

14 29204658547 Nguyễn Thảo Nhi ECO 302 F K29QTM

15 30204355506 Nguyễn Khoa PhươngNhi ECO 302 F K30QNT

16 29204965626 Phạm Thị Phương Như ECO 302 F K29KDN

17 28204906594 Lương Thị Hồng Nhung ECO 302 F K28KDN
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MÔN THI : ECO 302 (F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 21/05/2026   -   Phòng thi 512 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29201559411 Nguyễn Thị Hồng Nhung ECO 302 F K29QTM

2 30204655757 Hồ Thị Nhung ECO 302 F K30QTM

3 28204548622 La Thị Thu Oanh ECO 302 F K28QNT

4 29204663434 Nguyễn Thị Minh Phương ECO 302 F K29QTM

5 30204826256 Huỳnh Hương Lan Phương ECO 302 F K30QNH

6 26212134245 Đoàn Phạm Minh Quân ECO 302 F K27QTH

7 29214623623 Lê Nguyễn Hồng Quân ECO 302 F K29QNT

8 28208206710 Trần Thảo Quyên ECO 302 F K28QTM

9 30204635575 Hà Lê Ngọc Quyên ECO 302 F K30QTM

10 28204601522 Nguyễn Võ Như Quỳnh ECO 302 F K28QTM

11 30205027668 Trần Thị Sự ECO 302 F K30KKT

12 29204964554 Hoàng Thị Mỹ Tâm ECO 302 F K29KDN

13 29204648767 Trần Thị Thành ECO 302 F K29QTM

14 29214658540 Huỳnh Văn Thành ECO 302 F K29QTM

15 29214658364 Đinh Nguyễn Thanh Thảo ECO 302 F K29QTM NỢ HP

16 30204655797 Ngô Thị Diệu Thảo ECO 302 F K30QTM

17 30206553283 Hồ Thị Thu Thảo ECO 302 F K30KKT

18 29216223165 Nguyễn Anh Thịnh ECO 302 F K29QTH

19 29208058051 Lê Anh Thư ECO 302 F K29QNH

20 30204644824 Trương Nguyễn Anh Thư ECO 302 F K30QTM

21 29214659855 Lê Thuận ECO 302 F K29QTM

22 30206564872 Đoàn Thị Kim Thuỳ ECO 302 F K30QNH
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MÔN THI : ECO 302 (F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 21/05/2026   -   Phòng thi 512 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 28219036376 Huỳnh Nhật Tiến ECO 302 F K28QTM

2 29204659749 Nguyễn Thị Xuân Tình ECO 302 F K29QTM

3 26206627830 Nguyễn Thị Bích Trâm ECO 302 F K26QTM

4 30204660317 Trương Minh Trang ECO 302 F K30QTM

5 29204665882 Nguyễn Thị Thục Trinh ECO 302 F K29QTM

6 29209527237 Ngô Thị Trinh ECO 302 F K29KDN

7 30204355553 Huỳnh Ngọc Trinh ECO 302 F K30QTM

8 28219439782 Nguyễn Thành Trung ECO 302 F K28QNH

9 30214655848 Lê Thanh Trung ECO 302 F K30QTM

10 28214650445 Phan Quốc Trường ECO 302 F K28HP-QTM NỢ HP

11 29213120134 Trương Công Trường ECO 302 F K30QTM

12 30214655850 Phan Mạnh Trường ECO 302 F K30QTM

13 29204623394 Mạc Thị Thanh Tuyền ECO 302 F K29QTM

14 30205024265 Trịnh Nhậm Tuyền ECO 302 F K30KKT

15 29204434672 Trương Tố Uyên ECO 302 F K29QNT

16 29204852222 Trần Lê Thủy Vân ECO 302 F K29QNH

17 29204640031 Phan Lê Thảo Vy ECO 302 F K29QTM

18 29204860348 Võ Thị Kiều Vy ECO 302 F K30QNH

19 30204832557 Lê Thảo Vy ECO 302 F K30QNH

20 28209320167 Trần Hoàng Yến ECO 302 F K28QTH

21 30209449163 Nguyễn Thị Hải Yến ECO 302 F K30QNH

22 29214665398 Hoàng Ngọc Châu Long ECO 302 K K29QTM Thi ghép
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